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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại công văn số .../BTP-PLKTDS ngày ... tháng ... năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trình Chính phủ dự thảo Nghị quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. So với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 thì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã đánh dấu một bước tiến trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước, trong đó Luật BHXH (2014) có quy định mở rộng đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đối với nhóm đối tượng người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, cụ thể:

Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH (2014) quy định “Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.”
- Ngày 22 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, theo đó giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số Bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Theo số liệu thống kê của Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tăng nhanh trong những năm qua. Từ năm 2011 đến năm 2016, số lao động nước ngoài từ 63.557 người lên 83.046 người. Trong tổng số 83.046 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam năm 2016 thì nữ chiếm 16,6%; số lao động nước ngoài chủ yếu đến từ các quốc gia ở Châu Á (chiếm 73% tổng số lao động nước ngoài, trong đó một số quốc gia có đông lao động như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), Châu Âu (chiếm 21,6%), Châu Mỹ (chiếm 2,4%), còn lại là các quốc gia khác (chiếm 3%). Số lao động nước ngoài làm việc dưới 1 năm chỉ chiếm 4,4% điều đó cho thấy nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và tính ổn định của lao động này ở Việt Nam.

Bên cạnh số lượng lao động nước ngoài vào Việt Nam có xu hướng tăng thì lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cũng đang tiếp tục tăng lên qua các năm. Theo số liệu thống kê của Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho thấy, giai đoạn 2011-2015 cả nước đưa đi được 479.592 lao động trong đó lao động nữ chiếm 167.266 lao động (chiếm 34,9%). Riêng 3 năm 2014, 2015 và 2016, mỗi năm cả nước đưa được trên 100 ngàn người đi làm việc ở nước ngoài. Một số thị trường có đông lao động Việt Nam làm việc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Ả rập Xê út,... Theo quy định của một số nước thì việc áp dụng bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc ở Việt Nam cũng sẽ là mở cơ hội cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có cơ hội để được tiếp cận thêm các chế độ bảo hiểm xã hội của quốc gia mà người lao động đến làm việc (ví dụ như Hàn Quốc,...).
 Số lượng lao động nước ngoài vào Việt Nam cũng như lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao do một số yếu tố như Hiệp định thương mại tự do, hội nhập khu vực, phát triển kinh tế, đô thị hóa, biến đổi khí hậu và dòng chảy tự do của lao động có tay nghề giữa các nước thành viên ASEAN.
Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng, ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam là cần thiết. 
II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH
1. Một số nguyên tắc tiêu chuẩn và khuyến nghị của các tổ chức quốc tế

- Nguyên tắc “bình đẳng trong đối xử” được nêu tại Công ước số 102 của ILO về an sinh xã hội năm 1952 và Công ước số 118 của ILO năm 1962 đảm bảo bình đẳng giữa lao động trong nước và lao động nước ngoài ở cả chín chế độ bảo hiểm xã hội. Theo đó, việc áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội của một quốc gia đối với lao động của mình như thế nào thì được khuyến nghị áp dụng đối với lao động nước ngoài tương tự như vậy.
- Nguyên tắc “có đi có lại”, nội dung nguyên tắc này thể hiện: luật pháp của một quốc gia áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội đối với công dân nước ngoài như thế nào thì công dân nước đó ở nước ngoài cũng sẽ được áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội tương tự. 

- Nguyên tắc “cộng dồn” về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, tức thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả nước nơi người lao động đi và nước nơi người lao động đến làm việc đều được tính khi xem xét điều kiện về tổng thời gian tham gia để hưởng chế độ. 

Đây là những nguyên tắc định hướng được tính tới trong quá trình xây dựng Nghị định này. Bên cạnh đó, do đây là một chính sách mới và được áp dụng đối với đối tượng là người nước ngoài, do vậy, việc xem xét đến yếu tố về năng lực tổ chức thực hiện, tính khả thi và khả năng kết nối giữa thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội với quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam sẽ là yếu tố được cân nhắc trong việc lựa chọn lộ trình, bước đi thích hợp để hướng tới các nguyên tắc theo tiêu chuẩn, khuyến nghị của quốc tế.
2. Về một số nội dung dự thảo Nghị định 

2.1. Về đối tượng áp dụng

- Đối tượng áp dụng là người lao động:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì “Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ”. Như vậy, đối tượng người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm người có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người lao động nước ngoài để được làm việc tại Việt Nam thì phải được cấp giấy phép lao động (đối tượng là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, thời hạn của giấy phép lao động được cấp tối đa không quá 02 năm) hoặc thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thời hạn xác nhận không quá 2 năm). Như vậy, với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và pháp luật về quản lý lao động nước ngoài thì đối với đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động nếu có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề (nghề luật sư) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì cũng sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, còn một số đối tượng được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam,.. cũng không thuộc diện cấp giấy phép lao động tuy nhiên không phải là chứng chỉ hành nghề hay giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Bảo hiểm xã hội. 
Do bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm hướng đến đối tượng là người lao động có quan hệ lao động. Đồng thời theo báo cáo của Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì số lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động chiếm hơn 90% số người thuộc diện cấp giấy phép lao động. Vì vậy, đối tượng áp dụng của Nghị định là người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.
Mặt khác, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng trong đối xử thì đối với đối tượng người lao động là công dân nước ngoài làm việc ở Việt Nam theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên cũng sẽ thuộc đối tượng áp dụng tại Nghị định này. 
- Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người sử dụng lao động nước ngoài bao gồm:

- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
- Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;
- Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;
- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
- Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
- Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
- Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
- Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
- Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
- Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, để đảm bảo không bỏ sót đối tượng người sử dụng lao động, dự thảo Nghị định đã quy định người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định này là đối tượng theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội (đã bao trùm toàn bộ đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 nêu trên). 
2.2. Về các chế độ bảo hiểm xã hội

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm 05 chế độ là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, hiện nay theo thiết kế của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì có nhóm đối tượng áp dụng cả 5 chế độ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; bên cạnh đó có nhóm đối tượng cũng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chỉ áp dụng với hai chế độ là hưu trí và tử tuất như cán bộ không chuyên trách cấp xã, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (không bao gồm hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp trúng thầu, đầu tư ra nước ngoài), người đi theo diện phu nhân, phu quân. Như vậy, rõ ràng việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể được thực hiện với một, một số hoặc cả 5 chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp được điều chỉnh bởi Luật An toàn vệ sinh lao động và Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bên cạnh đó tại khoản 7 Điều 6 của Luật An toàn vệ sinh lao động đã có quy định “...riêng việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của Chính phủ”
Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam và thực hiện nguyên tắc về đối xử bình đẳng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất đối tượng là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được thực hiện với cả 5 chế độ là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

2.3. Về cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Theo nguyên tắc của pháp luật quốc tế thì cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả nước tiếp nhận và nước phái cử sẽ tạo điều kiện cho người lao động đủ điều kiện về thời gian để tính hưởng chế độ hưu trí hàng tháng. Tuy nhiên, để thực hiện nguyên tắc cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động khi đi chuyển lao động giữa các nước là vấn đề phức tạp và có liên quan đến những yếu tố về cơ sở hạ tầng, tính toán quy đổi thời gian tham gia, nên vấn đề liên thông cộng dồn thời gian chưa đưa vào dự thảo Nghị định. Nguyên tắc cộng dồn thời gian tham gia trước mắt sẽ chỉ áp dụng đối với một số quốc gia mà Việt Nam có ký thỏa thuận song phương toàn phần mà trong đó có điều khoản về cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.


 2.4. Về quy trình và thủ tục, hồ sơ tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nước ngoài

Về quy trình và thủ tục, hồ sơ tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nước ngoài được áp dụng tương tự như đối với lao động Việt Nam. Tuy nhiên, để phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài trong quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, dự thảo Nghị định quy định bổ sung và giảm bớt một số quy trình thủ tục, hồ sơ để phù hợp với đặc điểm của lao động nước ngoài; đồng thời quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc ban hành các biểu mẫu, hồ sơ, cụ thể:

- Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định này; quy định hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

- Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác để người lao động thuận lợi trong việc đăng ký tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại Nghị định này.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU

1. Đối tượng áp dụng


Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì “Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ”, hiện nay có hai phương án trong việc quy định đối tượng áp dụng tại Nghị định này, cụ thể:

a. Phương án thứ nhất: 



Do Luật Bảo hiểm xã hội có quy định 3 nhóm đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam là nhóm có giấy phép lao động hoặc có giấy phép hành nghề hoặc có chứng chỉ hành nghề, vì vậy, đối tượng áp dụng của Nghị định cũng chính là người lao động thuộc một trong 3 nhóm đối tượng nêu trên mà không giới hạn ở người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

-  Đánh giá ưu và nhược điểm của phương án:


+ Ưu điểm: theo quy định của pháp luật thì hiện lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc với rất nhiều hình thức khác nhau, trong đó làm việc theo hợp đồng lao động chỉ là một hình thức. Việc quy định như Phương án 1 sẽ có nhiều lao động nước ngoài thuộc diện điều chỉnh bởi pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, không làm hạn chế sự tham gia bảo hiểm xã hội của nhiều đối tượng khác nhau. 
+ Nhược điểm: Trong thực tế rất nhiều người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề mà không ký hợp đồng lao động như: lao động vào Việt Nam tự tạo việc làm, nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, thực hiện theo thư bổ nhiệm tiền lương không hưởng tại đơn vị trong nước,.... Quy định nhóm đối tượng trên thuộc đối tượng áp dụng tại Nghị định này sẽ gây khó khăn trong quá trình quản lý và thu bảo hiểm xã hội (không có căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội), vì cơ sở thu bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội là hợp đồng lao động và trong đó có phản ánh mức lương mà người lao động nhận được. Nếu dựa trên các giấy tờ như Giấy phép lao động, Chứng chỉ hành nghề hay Giấy phép hành nghề thì sẽ không có căn cứ thu nêu trên và trên thực tế cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ không thực hiện được. 

Đồng thời, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động là công dân Việt Nam phải có quan hệ lao động theo hợp đồng mới thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc (các đối tượng khác chỉ được tham gia ở hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện). Vì vậy, nếu quy định đối với người lao động nước ngoài mà không dựa trên quan hệ lao động theo hợp đồng là không bình đẳng đối với lao động Việt Nam. 

b. Phương án thứ hai:

- Mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội quy định áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc với 03 nhóm đối tượng, tuy nhiên, bảo hiểm xã hội là loại hình hướng đến đối tượng là người có quan hệ lao động, vì vậy, đối với nhóm đối tượng là người lao động nước ngoài sẽ áp dụng tương tự như lao động Việt Nam. Theo đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc một trong 3 nhóm đối tượng nêu trên, đồng thời phải có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam thì sẽ thuộc đối tượng áp dụng tại Nghị định này. 


- Đánh giá ưu, nhược điểm của phương án:


+ Ưu điểm: Quy định người lao động là người nước ngoài khi phát sinh quan hệ lao động, có ký kết hợp đồng lao động và hưởng lương tại doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ở Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan trong quá trình quản lý nhóm đối tượng thuộc diện áp dụng, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện chính sách, xác định căn cứ thu bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này; tạo ra sự bình đẳng giữa hai nhóm đối tượng: nhóm lao động là công dân Việt Nam và nhóm lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Theo số liệu quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì số lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động chiếm hơn 90% số lao động thuộc diện cấp giấy phép lao động, vì vậy, đối tượng áp dụng của Nghị định là nhóm người lao động có quan hệ lao động sẽ bao quát được phần lớn người lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc.

+ Nhược điểm: Thu hẹp đối tượng hơn so với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, việc quy định nhóm lao động có hợp đồng 01 tháng trở lên sẽ khó khăn trong quá trình thực hiện vì thủ tục đăng ký kê khai, quản lý đối tượng lao động cũng cần thời gian để các cơ quan có sự đối chiếu, thực hiện. Mặt khác, một bộ phận người lao động nước ngoài chỉ làm việc một thời gian ngắn từ 2- 3 tháng rồi về nước cũng sẽ là khó khăn trong áp dụng. Tuy nhiên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng, để thống nhất với nhóm lao động là công dân Việt Nam và đảm bảo người lao động là công dân nước ngoài được bảo vệ trước những rủi ro có thể phát sinh trong khoảng thời gian đầu làm việc tại Việt Nam thì đối tượng áp dụng của Nghị định nên là những người có quan hệ lao động từ 01 tháng trở lên. 


2. Về các chế độ bảo hiểm xã hội 
- Phương án thứ nhất: Chỉ áp dụng các chế độ ngắn hạn đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam để thuận lợi trong quá trình thực hiện, các chế độ ngắn hạn mang tính chất chia sẻ rủi ro, góp phần đảm bảo an toàn, bảo vệ cho người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc tại Việt Nam. Đồng thời theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thời gian đóng góp tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng là 20 năm, trong khi đó đặc điểm của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn, nếu quy định cả chế độ dài hạn thì sẽ gây khó khăn cho lao động nước ngoài khi tiếp cận chế độ hưu trí hàng tháng, làm giảm ý nghĩa của chính sách. 
- Phương án thứ hai: Quy định áp dụng cả 5 chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc để đảm bảo người lao động nước ngoài được tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc như đối với người lao động Việt Nam. Bởi theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì trong trường hợp người lao động không còn cư trú ở Việt Nam thì sẽ hưởng khoản trợ cấp một lần.

Để đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng và nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng như người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị thực hiện cả 5 chế độ áp dụng đối với người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam. 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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